
STT ID Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Quê quán Trường Ngành học Niên khóa

Năm 

học

1 T180 Hà Võ An Nam 15/08/2000 Tiền Giang Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ oto 2019 - 2022 2

2 T187 Hứa An Bình Nam 31/10/2001 Sóc Trăng Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ oto 2019 - 2022 2

3 T186 Nguyễn Hùng Dũng Nam 07/10/2000 Hà Nội Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ oto 2019 - 2022 2

4 T222 Bùi Quốc Duy Nam 25/07/2001 Bến Tre Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ oto 2019 - 2022 2

5 T190 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 02/03/2001 Sóc Trăng Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thiết kế đồ họa 2019 - 2022 2

6 T174 Lê Thị Ngọc Hạnh Nữ 14/01/2001 Đồng Tháp Cao Đẳng Lý Tự Trọng Điện Điện tử 2019 - 2022 2

7 T183 Châu Chiêu Hùng Nam 06/02/2001 Kiên Giang Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ oto 2019 - 2022 2

8 T223 Nguyễn Thị Yến Hương Nữ 29/11/2002 TP HCM Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ thông tin 2017 - 2020 3

9 T184 Nguyễn Văn Kiên Nam 16/05/2001 TP HCM Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ oto 2019 - 2022 2

10 T189 Rơ Châm Mlai Nữ 20/05/2001 Gia Lai Cao Đẳng Lý Tự Trọng May thời trang 2019 - 2022 2

11 T179 Võ Trần Nhật Nam Nam 14/10/2001 Đồng Nai Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tự động hóa 2019 - 2022 2

12 T178 Nguyễn Phan Hoàng Phúc Nam 08/05/1994 Bình Thuận Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tự động hóa 2019 - 2022 2

13 T173 Lê Thị Minh Tâm Nữ 05/11/2001 Đồng Nai Cao Đẳng Lý Tự Trọng Điện Điện tử 2019 - 2022 2

14 T192 Nguyễn Quốc Thắng Nam 26/04/2001 Tây Ninh Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2019 - 2022 2

15 T176 Biện Thành Thi Nam 04/06/2000 Long An Cao Đẳng Lý Tự Trọng Điện Điện tử 2019 - 2022 2

16 T191 Phạm Thành Trung Nam 13/10/2000 Gia Lai Cao Đẳng Lý Tự Trọng Công Nghệ thông tin 2018 - 2021 3

17 T170 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 20/09/1996 TP HCM Cao Đẳng Lý Tự Trọng Điện Công Nghiệp 2019 - 2022 2

18 T182 Phan Minh Tuấn Nam 14/01/2001 Tây Ninh Cao Đẳng Lý Tự Trọng Động lực 2019 - 2022 2

19 T204 Nguyễn Văn Tỷ Nam 09/04/2001 Tây Ninh Cao Đẳng Lý Tự Trọng Lắp đặt thiết bị lạnh 2019 - 2022 2

20 T177 Bùi Văn Tuấn Vũ Nam 19/01/1994 TP HCM Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tự động hóa 2019 - 2022 2
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